
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 12 ngách 35/75 ngõ 35 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

01/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
DLLC

0107982535

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán, thuế, chứng khoán);

6619

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, 
kế toán, kiểm toán, chứng khoán)

7020

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế xây dựng:
+ Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng
+ Thiết kế hệ thống điện công trình xây dựng, dân dụng và 
công nghiệp
+ Thiết kế hệ thống thiết bị, công nghệ phòng cháy, chữa cháy 
công trình dân dụng và công nghiệp
+ Thiết kế công trình đường nội bộ, cấp nước, thoát nước trong 
khu đô thị
+ Thiết kế công trình đường bộ
+ Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật
+ Thiết kế quy hoạch xây dựng; 
+ Thiết kế kiến trúc công trình
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp

7110(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DLLC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DLLC URBAN DEVELOPMENT AND 
ARCHITECHTURUL DESIGN CONSULTANT JONT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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(Theo Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/06/2014)
- Dịch vụ lập quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp 
quốc gia; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh; 
Dịch vụ lập đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
(Theo Nghị định số 92/2006 ngày 07/9/2006)
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Chỉ hoạt động 
khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật) (Theo Nghị định 
số 59/2015NĐ-CP ngày 18/06/2015)
- Hoạt động thăm dò nguồn nước
- Hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 
+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư. 
+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình.
+ Xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây 
dựng công trình, chỉ số giá xây dựng:
+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình
+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình
+ Xác định gói đầu tư, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình
+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng, lập hồ sơ thanh 
toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 
(Theo Nghị định số 32/2015/NĐ/CP ngày 25/03/2015)
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng; Khảo sát địa chất 
công trình (Theo Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/06/2014)
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Theo Luật 
Xây dựng số 50/2014 ngày 18/06/2014)
-  Dịch Vụ  tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, Đánh giá hồ sơ dự thầu 
(Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013)
- Giám sát công tác khảo sát trắc địa công trình xây dựng 
(Theo Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/06/2014)
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
+ Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và 
bản đồ, 
+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500,1:1000
+ Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ 
+ Khảo sát, đo đạc công trình
(theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015)
- Lập quy hoạch di tích, lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích (theo Nghị định số 
70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012)

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
CHUYỆN

Xóm 2, Xã Kim 
Định, Huyện Kim 
Sơn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

108.000 1.080.000.000 12,000

Tổng số 108.000 1.080.000.000 12,000

164448335

2 BÙI NGỌC 
LINH

Số nhà 12/90 phố 
Tô Hiến Thành, 
Phường Điện 
Biên, Thành phố 
Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

108.000 1.080.000.000 12,000

Tổng số 108.000 1.080.000.000 12,000

172594780

3 PHẠM TUẤN 
ANH

Số nhà 29 đường 
Võ Nguyên Giáp, 
Thị Trấn Phố 
Ràng, Huyện Bảo 
Yên, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 6,000

Tổng số 54.000 540.000.000 6,000

063377216

4 NGUYỄN 
HOÀNG 
DƯƠNG

Số 12, ngách 
35/75 ngõ 35 Phố 
Cát Linh, Phường 
Cát Linh, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

630.000 6.300.000.000 70,000

Tổng số 630.000 6.300.000.000 70,000

0010800113
02

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ( theo 
Điều 10 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014)
 - Dịch vụ lập đề án quy hoạch  xây dựng (Trong phạm vi 
chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); quy hoạch phát triển các sản 
phẩm chủ yếu cấp quốc gia; quy hoạch phát triển các sản phẩm 
chủ yếu cấp tỉnh. ( theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/05/2015)

7490

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013092278
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 80, tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 80, tổ 10, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG NHẬT DUY Nam

16/11/1994 Kinh Việt Nam

27/05/2008 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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